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Kính gửi: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
     Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 230/ƯDPTCN-PTTTCN của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

I. Quan điểm tiếp cận

Dự thảo Thông tư này được soạn thảo và ban hành nhằm hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ theo quy định khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 133/2008/NĐ-C ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ (Nghị định 133). 
Vì vậy, về cơ bản việc ban hành Thông tư này cần thiết nhằm hướng dẫn Nghị định 133 về vấn đề này, đảm bảo cho các quy định tại Nghị định 133 có thể triển khai trên thực tế: tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ có cơ sở pháp lý để hoạt động cũng như hiện thực hóa quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 133 (theo đó Nhà nước “Khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ để….tư vấn chuyên giao công nghệ”). 
Tuy nhiên, để thực hiện được các mục tiêu trên,các quy định tại Dự thảo Thông tư cần đáp ứng các yêu cầu sau:
· Thể hiện được tính đặc thù cũng như các chính sách của nhà nước đối với loại hình tổ chức này (nếu quy định chung chung, không có đặc thù gì riêng thì không cần một văn bản quy định riêng cho tổ chức cung cấp loại hình dịch vụ này mà có thể áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp).

· Đủ cụ thể và chi tiết để có thể thực hiện ngay khi có hiệu lực (nếu không thì không đảm bảo đúng tính chất của một văn bản hướng dẫn thi hành).

· Rõ ràng, minh bạch, tạo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng (yêu cầu chung đối với các quy định hướng dẫn, đặc biệt là các quy định gắn với quyền, nghĩa vụ trực tiếp của doanh nghiệp cũng như thủ tục hành chính liên quan như trong Dự thảo Thông tư).

Trên tinh thần đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số góp ý cụ thể sau đây để Ban Soạn thảo xem xét hoàn thiện Dự thảo Thông tư.

I. Về góp ý cụ thể

1. Quy định tại Dự thảo Thông tư chưa thể hiện được tính đặc thù cũng như các chính sách của nhà nước đối với tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
(i) Về các đặc thù gắn với loại hoạt động tư vấn

Về cơ bản, dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ là dịch vụ tư vấn giúp doanh nghiệp lựa chọn và mua được công nghệ phù hợp với yêu cầu của họ. Công việc tư vấn có thể bao gồm những công việc chính sau:
+ Tư vấn lựa chọn công nghệ (Để có thể tư vấn lựa chọn công nghệ phù hợp, người tư vấn phải nghiên cứu thị trường, tìm hiểu các công nghệ hiện đang áp dụng để sản xuất ra sản phẩm đó, các công nghệ tiên tiến sẵn có ở những khu vực khác, rồi đánh giá tình trạng công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ đó, đánh giá nguồn nguyên liệu, nhân lực, tác động môi trường, nguồn vốn, khả năng liên danh, liên kết …).

+ Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi việc thực hiện hợp đồng
+ Tư vấn lựa chọn nhà cung cấp lắp đặt thiết bị, nguyên vật liệu

+ Tư vấn lựa chọn nhà xây lắp thiết bị

+ Tư vấn sau chuyển giao công nghệ

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng trên thực tế, tương tự như hoạt động tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác, các hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ có thể rất đa dạng (phụ thuộc vào nhu cầu tư vấn của bên cần tư vấn). Nói cách khác, đó có thể là bất kỳ vấn đề gì mà bên cần tư vấn muốn được tư vấn. Vì vậy việc liệt kê cũng chỉ là tương đối và về cơ bản không có ý nghĩa nhiều lắm trong việc thể hiện tính đặc thù của hoạt động này.

Đứng từ góc độ này, có thể thấy các quy định tại Dự thảo Thông tư chưa phản ánh được những điểm đặc thù của hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ (vốn là lý do để cần có các quy định riêng cho hoạt động này). Ví dụ:

· Về “Nội dung tư vấn chuyển giao công nghệ” (Điều 5): Dự thảo mới đơn thuần là liệt kê các hoạt động (mà thực tế là chưa đủ, ít nhất còn thiếu các hoạt động như tư vấn lựa chọn nhà xây lắp thiết bị, nhà cung cấp lắp đặt thiết bị, nguyên vật liệu, về tư vấn sau chuyển giao công nghệ …) và việc liệt kê cũng không nhằm một mục đích cụ thể nào (quản lý, khuyến khích…)
·  Về nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (Điều 9): Dự thảo quy định các nội dung cơ bản cần phải có trong Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ nhưng trong các nội dung này không có nội dung nào thể hiện tính đặc thù của dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ mà có ở hầu hết các hợp đồng cung cấp dịch vụ thông thường nào khác quy định tại Luật Thương mại năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2005.
· Về giá dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (Điều 4): Dự thảo quy định các căn cứ để tính giá dịch vụ tư vấn. Tuy nhiên, các quy định này không có đặc trưng gì riêng cho dịch vụ này và ít nhiều mang tính áp đặt bất hợp lý (bởi xét trên bình diện tự do hợp đồng, các bên có quyền tính giá hợp đồng dựa trên bất kỳ yếu tố nào mà họ thấy là cần thiết). Vì vậy, quy định ở đây chỉ nên thiết kế theo hướng là “quy định lựa chọn” (các bên “có thể xác định giá dựa trên các cơ sở sau”) mà không phải quy định bắt buộc áp dụng. 

Ngay cả đối với trường hợp Giá dịch vụ khi cơ quan Nhà nước có yêu cầu tư vấn chuyển giao công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà nước thì cũng không thể áp đặt cơ chế giá như trong Dự thảo bởi trong những trường hợp này, giá cả cũng như yêu cầu dịch vụ sẽ theo quy định chung của pháp luật về đấu thầu.
(ii) Về các đặc thù gắn với quyền và trách nhiệm của bên tư vấn

Nếu coi hoạt động tư vấn về chuyển giao công nghệ là một hoạt động đặc thù, cần thiết phải có quy định riêng nhằm đảm bảo lợi ích của các bên liên quan, của Nhà nước và xã hội thì nội dung chủ yếu cần có trong Dự thảo là các quyền và nghĩa vụ của bên tư vấn chuyển giao công nghệ (ví dụ nghĩa vụ chi tiết để đảm bảo tính chính xác của thông tin cung cấp cho bên cần tư vấn, để bảo mật thông tin nhận được từ bên cần tư vấn, để chắc chắn công nghệ không phải loại giả mạo và có thể sử dụng được….).

Ngoài ra, cần lưu ý rằng Điều 29.1 Nghị định 133 quy định đây là hoạt động được “khuyến khích”, và vì thế khi quy định về các quyền của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ, Dự thảo cần có phần nội dung quan trọng quy định về các “quyền ưu đãi/ưu tiên” để thể hiện chủ trương “khuyến khích” này của Nhà nước.

Tuy nhiên, Dự thảo hầu như không có bất kỳ quy định nào như vậy. Quy định duy nhất về vấn đề này tại khoản 1 Điều 11 Dự thảo Thông tư “căn cứ quy định tại Thông tư này, tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ phải xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ cụ thể trong từng lĩnh vực theo ngành, nhóm ngành trên cơ sở nội dung đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ” lại dường như không phù hợp bởi:

· Nếu cơ sở dữ liệu chỉ có một vài thông tin thì có được không? Và nếu thông tin trong cơ sở dữ liệu không thực sự có giá trị hoặc không chuẩn xác? Nói cách khác nghĩa vụ này thực tế là rất ít ý nghĩa trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội, Nhà nước trong vấn đề này
· Quy định này áp dụng cho  tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới công nghệ có lẽ phù hợp hơn là cho tổ chức tìm kiếm, tư vấn chuyển giao các công nghệ.

· Vì vậy, liên quan tới các quy định về loại hoạt động, hợp đồng, quyền và trách nhiệm của bên tư vấn đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại Dự thảo và:
· Bỏ các quy định không thể hiện tính đặc thù trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động này;

· Bổ sung các quy định đặc thù về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ (khác với các quy định chung của pháp luật thương mại, dân sự).

2. Một số quy định tại Dự thảo Thông tư chưa rõ ràng, cụ thể và minh bạch
Dự thảo Thông tư này quy định về nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ - là một dạng văn bản quy định chi tiết nên các quy định phải cụ thể, rõ ràng, minh bạch tạo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng và có thể thực hiện ngay khi Thông tư có hiệu lực. Tuy nhiên một số quy định tại Dự thảo Thông tư này là chưa đủ cụ thể, rõ ràng và còn thiếu sự minh bạch. Ví dụ:

· Về đối tượng áp dụng của Thông tư:
Điều 1.2 Dự thảo quy định “Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ”. Quy định này là chưa phù hợp với các quy định khác trong Thông tư bởi:

+ Dự thảo Thông tư không quy định về các tổ chức, cá nhân “sử dụng” dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ mà chỉ quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;

+ Dự thảo Thông tư có quy định về các tổ chức cung cấp dịch vụ có yếu tố nước ngoài chứ không chỉ là các tổ chức “trong nước” (Điều 6 Dự thảo)
Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo sửa quy định này như sau “Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ”.

· Về điều kiện hành nghề của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ (Điều 8 Dự thảo Thông tư):
Về tính pháp lý Điều này: 
Điều 8 Quy định các điều kiện mà tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ (điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ). Việc một văn bản cấp Thông tư quy định về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là trái với quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp theo đó chỉ có văn bản cấp Nghị định của Chính phủ trở lên mới được quyền quy định về các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. 

Về tính minh bạch của Điều này:

Theo quy định tại Dự thảo Thông tư, Tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn, được thành lập và đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ.

+ Có tối thiểu 02 chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ đáp ứng đủ điều kiện

+ Có trụ sở và phương tiện làm việc.

Quy định trên là chưa rõ ràng ở các điểm:

+ Không rõ thế nào được cho là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có năng lực và kinh nghiệm? Góp ý tương tự đối với yêu cầu về kinh nghiệm tại điểm b khoản 2 Điều 8 Dự thảo Thông tư đối với chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ (“có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư vấn chuyển giao công nghệ”).

+ Phương tiện làm việc bao gồm là những phương tiện nào? Việc yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ có “phương tiện làm việc” liệu có hợp lý và quy định này lại vừa thừa vừa thiếu. Doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ tư vấn, nên công việc chủ yếu là tìm hiểu thông tin về công nghệ để đưa ra tư vấn chính xác và có thể sử dụng nhiều phương thức để có thể tìm kiếm thông tin. Nên thật khó để yêu cầu cụ thể “phương tiện làm việc” là những gì. Nếu những phương tiện như máy tính, điện thoại … thì hầu như doanh nghiêp nào cũng có để hoạt động nên việc quy định là không cần thiết. Nếu là một phương tiện cụ thể, đặc thù nào đó thì sẽ là bất hợp lý đối với công việc cung cấp dịch vụ tư vấn.

· Về phương thức hoạt động của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ (Điều 7): Dự thảo Thông tư quy định có 2 phương thức hoạt động đó là phương thức sử dụng chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ và phương thức sử dụng hội đồng tư vấn chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên Dự thảo Thông tư lại quy định khá chung chung về các trường hợp sử dụng hai phương thức này. Ví dụ: Sử dụng chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ trong trường hợp “đối với công nghệ đơn giản, phổ biến, đã được biết đến nhiều …”, “trường hợp cần thiết, chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ có thể tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia chuyên ngành liên quan khác để đưa ra kết luận”, “công nghệ đơn giản, phổ biến” là quá chung chung, không rõ “trường hợp nào là cần thiết” để tham khảo ý kiến? Tương tự các cụm từ về “công nghệ mới”, “công nghệ liên quan đến nhiều lĩnh vực”, “công nghệ đặc biệt liên quan đến môi trường, sức khỏe con người” là những khái niệm có nội hàm khá rộng, và có thể nó còn bao gồm cả các trường hợp được sử dụng chuyên gia tư vấn. Việc không rõ ràng trong các khái niệm khiến cho quy định trở nên chung chung và tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau, điều này sẽ tạo ra sự suy đoán và gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực tế áp dụng và cũng có thể là một căn cứ bất hợp lý để cơ quan nhà nước xử phạt doanh nghiệp trong các đợt thanh, kiểm tra. Đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể các vấn đề này.

· Về các thủ tục liên quan đến tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ: Dự thảo Thông tư còn quy định chưa rõ ràng, thể hiện ở các điểm sau:
+ Về thủ tục chuyển tiếp: 
Theo quy định tại Dự thảo Thông tư thì các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ muốn hoạt động phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư và không có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện hoạt động. Như vậy, có thể được hiểu, tư vấn dịch vụ chuyển giao công nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện mà không cần phải cấp Giấy chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện hoạt động và hình thức kiểm tra của hoạt động này là “hậu kiểm”. Tuy nhiên, tại Điều khoản chuyển tiếp (Điều 13), Dự thảo Thông tư lại quy định đối với trường hợp tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ đã thành lập và đang hoạt động hợp pháp trước khi Thông tư này có hiệu lực mà “chưa đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 của Thông tư này thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành đăng ký bổ sung các quy định về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ”.  Không hiểu ý của Ban soạn thảo trong “đăng ký bổ sung quy định…” có nghĩa là thế nào? Và cụ thể tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ liên quan phải làm gì? (bởi thực tế theo các quy định khác của Dự thảo thì cũng như các tổ chức thành lập mới, các tổ chức đã tồn tại chỉ cần điều chỉnh tình trạng của mình để đáp ứng các điều kiện tại Điều 8 là đủ, không phải thực hiện bất kỳ thủ tục đăng ký nào).
+ Về việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ:

Do các tổ chức tư vấn không phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ không tự động có thông tin về các tổ chức này. Vì vậy việc thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 11 Dự thảo Thông tư quy định: “Thông tin về các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ” không rõ sẽ được thực hiện như thế nào? Trong Dự thảo Thông tư không có quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức mình của của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ cho Bộ Khoa học và Công nghệ không? Đề nghị Ban soạn thảo xem xét và làm rõ vấn đề này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.
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